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ĐỀ CHÍNH THỨC 

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

 

 
 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: LỊCH SỬ – Lớp 10 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

                (Đề có 2 trang)  

Họ tên : ....................................................................... Số báo danh : ...................Lớp…….. 
 

 
A/ TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Câu 1. Hin-đu giáo là tôn giáo thuộc nền văn minh nào? 

 A. Lưỡng Hà.  B. Ai Cập.  C. Trung Quốc.  D. Ấn Độ. 

Câu 2. Đâu là nhận định đúng khi nhắc đến vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du lịch? 

   A. Có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì kí ức và bản sắc cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ. 

   B. Các di tích lịch sử - văn hoá là nguồn tài nguyên quan trọng để khai thác và phát triển du lịch. 

   C. Du lịch góp phần quảng bá rộng rãi giá trị các di tích lịch sử - văn hoá của địa phương. 

   D. Du lịch góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, bảo vệ của cộng đồng. 

Câu 3. Đâu là tác phẩm văn học thuộc nền văn minh Trung Hoa cổ - trung đại? 

 A. Truyện Kiều.  B. Ra-ma-ya-na. 

 C. I-li-át và Ô-đi-xê.  D. Hồng lâu mộng. 

Câu 4. Tác phẩm Bữa ăn tối cuối cùng là của danh hoạ 

 A. Mi-ken-lăng-giơ.  B. Lê-ô-na-đô đờ Vanh-xi. 

 C. Ác-si-mét.  D. Pi-ta-go. 

Câu 5. Đâu không phải là tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá? 

   A. Góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, bảo vệ của cộng đồng. 

   B. Tạo ra nguồn kinh phí và các nguồn lực để hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. 

   C. Góp phần quảng bá rộng rãi giá trị các di tích lịch sử - văn hoá của địa phương. 

   D. Các di tích lịch sử - văn hoá là nguồn tài nguyên quan trọng để khai thác và phát triển du lịch. 

Câu 6. Công trình kiến trúc nào sau đây thuộc văn minh Ai Cập? 

 A. Lăng Ta-giơ-ma-han.  B. Vườn treo Ba-bi-lon. 

 C. Vạn lý trường thành.  D. Kim tự tháp. 

Câu 7. Công trình kiến trúc nào sau đây thuộc văn minh Ấn Độ? 

 A. Kim tự tháp.  B. Vườn treo Ba-bi-lon. 

 C. Vạn lý trường thành.  D. Lăng Ta-giơ-ma-han. 

Câu 8. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc chế tạo ra động cơ hơi nước? 

   A. Thuận tiện cho việc xây dựng nhà máy. 

   B. Làm giảm sức lao động cơ bắp của con người. 

   C. Biến nước Anh trở thành công xưởng thế giới. 

   D. Lao động chân tay được thay thế dần bởi máy móc. 

Câu 9. Câu nói “Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất lên” là của nhà khoa học nào? 

 A. Mi-ken-lăng-giơ.  B. Pi-ta-go. 

 C. Lê-ô-na-đô đờ Vanh-xi.  D. Ác-si-mét. 

Câu 10. Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra ở nước Anh? 

   A. Chế tạo thành công máy bay đầu tiên trên thế giới. 

   B. Phát minh ra động cơ ô-tô chạy bằng dầu đi-ê-zen. 

   C. Cuộc cách mạng tư sản ở nước Anh diễn ra sớm. 

   D. Vì nước Anh đã phát minh ra động cơ chạy bằng điện. 

Câu 11. Đâu không phải là di sản văn hoá được UNESCO công nhận? 

 A. Thành nhà Hồ.  B. Hội An. 

 C. Hoàng thành Thăng Long.  D. Động Phong Nha – Kẻ Bàng. 

Câu 12. Cư dân Trung Hoa cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây? 

 A. Chữ San-krít.  B. Chữ la-tinh.  C. Chữ Phạn.  D. Chữ giáp cốt. 

Câu 13. Văn hóa là 

   A. toàn bộ những hiểu biết, tri thức, những suy nghĩ của con người về quá khứ. 

   B. tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. 
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   C. những thành tựu cùng tiến bộ về cả vật chất lẫn tinh thần của con người. 

   D. tất cả những gì diễn ra trong quá khứ, tồn tại một cách khách quan. 

Câu 14. Hệ tư tưởng chính thống của chế độ quân chủ Trung Hoa là 

 A. Nho giáo.  B. Phật giáo.  C. Đạo giáo.  D. Hin-đu giáo. 

Câu 15. Cư dân Ấn Độ cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây? 

 A. Chữ giáp cốt.  B. Chữ la-tinh.  C. Kim Văn.  D. Chữ San-krít. 

Câu 16. Vì sao phong trào Văn hoá Phục hưng được đánh giá là một "Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại"? 

   A. Mở ra những vùng đất mới, những con đường mới và những dân tộc mới. 

   B. Thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩỵ hàng hải quốc tế phát triển. 

   C. Tạo ra sự biến đổi căn bản trong nhận thức của người châu Âu thời đó. 

   D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. 

Câu 17. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, động cơ đốt trong 4 kỳ có công suất 8 HP được 

vận hành bằng nhiên liệu nào sau đây? 

 A. Dầu Ma-zút.  B. Hơi nước.  C. Dầu đi-ê-zen.  D. Xăng. 

Câu 18. Đâu là nhận định đúng về khái niệm bảo tồn di sản? 

   A. Các di tích lịch sử - văn hoá là nguồn tài nguyên quan trọng để khai thác và phát triển du lịch. 

   B. Có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì kí ức và bản sắc cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ. 

   C. Là việc giữ gìn nguyên trạng giá trị gốc của di sản hoặc giữ gìn sự tồn tại của di sản như ban đầu. 

   D. Du lịch góp phần quảng bá rộng rãi giá trị các di tích lịch sử - văn hoá của địa phương. 

Câu 19. Đâu là di sản văn hóa thiên nhiên hỗn hợp được UNESCO công nhận? 

 A. Chùa Tam Chúc.  B. Phong Nha – Kẻ Bàng. 

 C. Quần thể danh thắng Tràng An.  D. Vịnh Hạ Long. 

Câu 20. Tác phẩm văn học tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã cổ đại là 

 A. Ra-ma-ya-na.  B. I-li-át và Ô-đi-xê. 

 C. Truyện Kiều.  D. Hồng lâu mộng. 

Câu 21. Văn minh là 

   A. tổng thể những giá trị vật chất là tinh thần do con người sáng tạo ra. 

   B. toàn bộ những hiểu biết, tri thức, những suy nghĩ của con người về quá khứ. 

   C. tất cả những gì diễn ra trong quá khứ, tồn tại một cách khách quan. 

   D. những thành tựu cùng tiến bộ về cả vật chất lẫn tinh thần của con người. 

B/ TỰ LUẬN (3 điểm) 

 Câu 1. (2,0 điểm) Từ những thành tựu đã học, em hãy rút ra ý nghĩa của những thành tựu tiêu biểu 

của văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại? 

Câu 2. (1,0 điểm)  Đâu là thành tựu tiêu biểu nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất? 

Giải thích vì sao? 
------ HẾT ------ 

 

 


